
STT Tên thủ tục* Người nộp hồ sơ*

Địa chỉ

(Số nhà, ấp/khóm, xã/phường/

thị trấn, huyện/thành phố)

Điện thoại*
Ghi

chú

1

Đăng ký thay đổi,

cải chính hộ tịch cho người từ 

đủ 14 tuổi

Nguyễn Thị Hoa Ấp 2b, xã Hưng Thạnh, TM, ĐT 0358336705

2
Đăng ký thay đổi,

cải chính hộ tịch cho người từ 
Nguyễn Thanh Tuấn Ấp 3, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, ĐT 0377263246

3
Đăng ký thay đổi,

cải chính hộ tịch cho người từ 
Nguyễn Trung Kiên Ấp 2, xã Tân Kiều, TM, ĐT 0989674144

4
Đăng ký thay đổi,

cải chính hộ tịch cho người từ 
Nguyễn Thị Mỹ Châukhóm 6, p6, TPCL, ĐT 0975167037

5 Thay Đổi kinh doanh Bùi Thị Kim Thoa ấp 5a, Trường Xuân, Tháp Mười, ĐT 0907516711

6 Cấp mới kinh doanh Trần Thị Kiều Tiên Khóm 2,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0394754746

7 Cấp mới kinh doanh Đặng Ngọc Phượng ấp Hưng Lợi, Thanh Mỹ, Tháp Mười, ĐT 0776864940

8 Cấp mới kinh doanh Huỳnh Bích Liên Khóm 3,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0949854845

9 Cấp lại kinh doanh Đoàn Thị Vũ pha ấp 1, Mỹ Đông, Tháp Mười, ĐT 0973252472

10 Thay Đổi kinh doanh Lê Hữu Hiền ấp 4, Mỹ Đông, Tháp Mười, ĐT 0392494534

11 Cấp mới kinh doanh Nguyễn Trường DuyKhóm 3,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0932716759

12 Thay Đổi kinh doanh Nguyễn Đức Huy ấp Mỹ Nam 2, Mỹ Quý, TM, ĐT 0919626479

13 Cấp phép xây dựng Cao Nhựt Tâm ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Quý, TM, ĐT 0942547351

14 Cấp phép xây dựng Nguyễn Thị Thu LoanKhóm 1,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0939947985

15 Cấp phép xây dựng Ngô Thị Rẩy Khóm 1,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0919598000

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TH ngày       tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

I. Cấp huyện

Lĩnh vực Hộ tịch

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực xây dựng



16 Cấp phép xây dựng Tô Ngọc sỹ Khóm 3,TTMA, Tháp Mười, ĐT 0848636999

17 chuyển nhượng QSDĐ Lương thị Cẩm DuyênẤp 2, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, ĐT 0378232127

18 Cấp Đổi chính Qui Trần Văn Đen Ấp 4, xã Tân Kiều, Tháp Mười, ĐT 0353615798

19 Tặng cho QSDĐ Đỗ Văn Hùng ấp Mỹ Phú C, Mỹ An, TM, ĐT 0966629523

20 Tặng cho QSDĐ Phạm Văn Tùng ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Quý, TM, ĐT 0913956891

1 Đăng ký khai sinh Lê Kim Loan
Ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
887.572.277

2 Chứng thực QSDĐ Ngô Hữu Thăng
Ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0918.759.603

3 Chứng thực QSDĐ Võ Văn Là
Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0342.501.009

4 Ủy quyền Nguyễn Văn Bé Hai
Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0375.883.071

5 Đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Cẩm Thanh
Ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0338.617.875

6 Đăng ký khai sinh Bùi Văn Thương
Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0918.679.812

7 Đăng ký khai tử Lê Văn Thanh
Ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0917.266.679

8 Chứng thực QSDĐ Phạm Thị Song
Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0966.988.184

9 Đăng ký khai sinh Nguyễn Hoàng Út
Ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0888.421.071

10 Chứng thực QSDĐ Lê Hùng Kha
Ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0901.272.994

11 Chứng thực HĐ giao dịch Bùi Thị Hường ấp 2 xã Mỹ Đông 0949986067

12 Chứng thực HĐ giao dịch Nguyễn Văn Mười ấp 5 xã Mỹ Đông 0376228228

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

II. Cấp xã

Lĩnh vực Đất đai

1. Xã Mỹ An

2. Xã Mỹ Đông

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch



13 Đăng ký kết hôn Bùi Hồ Hải Đăng ấp 4 xã Mỹ Đông 0939245197

14 Chứng thực ký Nguyễn Văn Gọn ấp 4 xã Mỹ Đông 0907887372

15 Xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Kim Thoaấp 5 xã Mỹ Đông 0389945905

16 Đăng ký Khai sinh Nguyễn Công Minh ấp 4 xã Mỹ Đông 0766855362

17
Đăng ký Khai sinh, Đăng ký 

thường trú, BHYT cho trẻ em
Lê Hà Chương ấp 2 xã Mỹ Đông 0348236321

18 Khai tử, xóa thường trú Nguyễn Thị Bích Phượngấp 4 xã Mỹ Đông 0347039229

19

Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

có nguồn thu nhập ổn định từ 

sản xuất nông nghiệp

Bùi Văn Lượm ấp 2 xã Mỹ Đông 0976763382

20 Bảo trợ xã hội La Văn Giỏi ấp 4 xã Mỹ Đông 0818.878.707

21 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Ngô Thị Rẩy
Khóm 1, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
0919598000

22 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Bùi Thị Thúy
Khóm 1, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
0918828383

23 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Huỳnh Thị Thúy HằngẤp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp0901272577

24 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Dương Thị Kim Liên
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
09610999769

25 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Đặng thị Diệu Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.0919099082

26 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Nguyễn Thị Ngọc Dung
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
0939947985

27 Chứng thực hợp đồng giao dịch` Nguyễn Hồ Phước HươngKhóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.0916234060

28 Đăng ký kết hôn Nguyễn Văn Toàn
Khóm 4, thị trấn Mỹ An,

 huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 0985129623

29 Đăng ký kết hôn Võ Thị Bé Xuân
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 0828998470

30 Xác nhận tình trạng hôn nhân hoàng Xuân Tín
Khóm 3, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
0913133011

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực Bão trợ xã hội

3. Thị trấn Mỹ An

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch



31 Đăng ký khai tử Nguyễn Thị Hường
Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0939742887

32 Đăng ký khai sinh Dương Thị Mỹ Huệ
Ấp 1, Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0963987437

33 Đăng ký khai sinh   Đinh Thị Ngọc Yến   
Ấp 5, Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0984018564

34 Chứng thực hợp đồng giao dịch Võ Thị Miền
Ấp Vườn Chuối, Xã Vĩnh Châu A, 

Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An;
0888928775

35
Chứng thực bản sao từ bản 

chính  
Nguyễn Phú Hải

Ấp 1, Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0958560949

36
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Trương Văn Phong

Ấp1, Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp; 
02776283002

37
Xác nhận trực tiếp sản xuất 

Nông nghiệp
Lê Văn Cường ấp 5, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 0374.238.662

38
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Lê Minh Phú

Ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0918.866.296

39
Cấp  lại giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất do bị mất 
Phạm Ngọc Anh

Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0918.012.992

40 Bảo trợ xã hội Bùi Thị Bích Thủy
Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0385.327.306

41 Chứng thực hợp đồng Nguyễn Thành Trúc
Ấp 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái 

Bè, Tỉnh Tiền Giang;
0855450451

42 Đăng ký khai sinh   Phan thị trúc ly ấp 2, láng Biển, TM, ĐT 0788.770.682

43 Đăng ký khai sinh   ngô văn Được ấp 3, láng Biển, TM, ĐT 0974.204.500

44 Đăng ký khai sinh   lê văn tất ấp 1, láng Biển, TM, ĐT 0975.112.394

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

5. Xã Láng Biển

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực Bão trợ xã hội

4. Xã Thạnh Lợi



45 Đăng ký khai sinh   nguyễn văn út ấp 3, láng Biển, TM, ĐT 0344.759.045

46 Chứng thực hợp đồng nguyễn thành công xã mỹ xương, CL, ĐT 0916.935.661

47 Chứng thực hợp đồng nguyễn tôn tường vy ấp 3, láng Biển, TM, ĐT 0785.566.044

48 Xác nhận hộ gia đình, cá nhân lê minh tâm ấp 3, láng Biển, TM, ĐT 0815.997.790

49 Xác nhận hộ gia đình, cá nhân lê văn Giàu ấp 1, láng Biển, TM, ĐT 0344.141.179

50 Xác nhận hộ gia đình, cá nhân phạm văn Đặng ấp 3, láng Biển, TM, ĐT 0985.836.805

51 Đăng ký khai sinh   Lê Văn Em
Mỹ Phú, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0979.793.950

52 Đăng ký khai sinh   Lê Thị Thùy Trang
Mỹ Thạnh, Phú Điền, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0911.255.362

53 Đăng ký khai sinh   Trần Thị Bé Sáu
Mỹ Phú, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0708.300.495

54 Đăng ký khai sinh   Võ Thị Liên
Mỹ Điền, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0345.065.295

55
Cấp  lại giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất do bị mất 
Phạm Đăng Quang

Mỹ Thạnh, Phú Điền, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0584.815.875

56
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

Nguyễn Thành 

Phương

Mỹ Thạnh, Phú Điền, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0976.083.548

57
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Trương Văn Chiến

Mỹ Phú, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0918.415.513

58 Bảo trợ xã hội Cao Thị Dung
Mỹ Phú, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0345.046.097

59 Bảo trợ xã hội Võ Văn Lựa
Mỹ Tân, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0858.043.347

60 Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Nhi
Mỹ Phú, Phú Điền, Tháp Mười, Đồng 

Tháp
0975.169.322

61 Hộ tịch Nguyễn Văn Bé Hai
ấp 4, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0392.037.292

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực Bão trợ xã hội

6. Xã Phú Điền

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

7. Xã Mỹ Hòa



62 Chứng thực Nguyễn Nhật Khen
ấp 4, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười,

 Đồng Tháp
0931.040.849

63 Hộ tịch Hồ Văn Mười
ấp 1, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0912.637.959

64 Hộ tịch Bùi Thị Hóa
ấp 3, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0766.880.934

65 Hộ tịch Nguyễn Thị Vẹn
ấp 2, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0898.833.679

66 Chứng thực QSDĐ Võ Thị Bích xã mỹ Thọ, CL, ĐT 0372.201.975

67 Hộ tịch Lê Văn Trị ấp 4, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 0978 939 168

68
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Nguyễn Trường Giangấp 1, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 0822.828.777

69
Cấp  lại giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất do bị mất 
Nguyễn Văn Dũng ấp 1, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 0386.090.183

70 LĐTBXH Phan Thanh Phát ấp 4, xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp 0369.986.509

71
Đăng ký khai sinh cho người có 

giấy tờ 
Lê  Văn Miên 

Ấp Mỹ Tây 2, Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
09 19 121 270

72
Đăng ký khai sinh cho người có 

giấy tờ
Trần Hiếu An 

Ấp Mỹ Tây 1, Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
09 19 405 649 

73
Đăng ký khai sinh cho người có 

giấy tờ
 Phan Thị Diểm 

Ấp Mỹ  Tây 3 , Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
03 78 906 197  

74 Đăng ký kết hôn Thái  Hữu Cảnh 
Ấp Mỹ Nam  2, Xã Mỹ Quí,

 Huyện Tháp Mười, ĐT
03 587 999 40  

75
Chứng thực  chữ ký  trong giấy 

tờ văn bản 
 Hà Thúy Vân

Ấp Mỹ Tây  1, Xã Mỹ Quí,

 Huyện Tháp Mười, ĐT
09 83 264 529

8. Xã Mỹ Quí

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực TBXH

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch



76
Chứng thực hợp đồng  chuyển 

nhượng  QSDĐ 
Nguyễn Văn Giai 

Ấp Mỹ Tây 1, Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
08 17 525 779

77
Chứng thực hợp đồng tặng cho  

QSDĐ
Nguyễn Văn Mum  

Ấp Mỹ  Nam 2, Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
09 38 311 480

78
Chứng thực hợp đồng  tặng cho  

QSDĐ
Đổ Ngọc Sơn Em 

Ấp Mỹ  Tây 3, Xã Mỹ Quí, 

Huyện Tháp Mười, ĐT
09 88 190 659

79
Cấp  lại giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất do bị mất 
 Nguyễn Văn Mết

 Khóm Mỹ Thuận,  thị trấn Mỹ Thọ, 

Huyện  Cao Lãnh, Đồng Tháp 
09 19 486 473

80
Xác nhận người trực tiếp sản 

xuất đất nông nghiệp 
Nguyễn Văn Thảo

Ấp Mỹ Nam 1, Xã Mỹ Quí, Huyện 

Tháp Mười, ĐT
07 67 915 110 

81 Đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Lự Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0768762808

82 Đăng ký kết hôn trong nước Võ Hữu Lụa Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0938747526

83 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hồ Văn Minh Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0343306740

84 Đăng ký khai sinh Phạm Văn Tâm Ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0372346250

85

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người chưa đủ 14 tuồi; bổ sung 

hộ tịch
Nguyễn Thị Diễm Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0938480988

86 Đăng ký khai sinh Lê Hùng Sơn Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0366756791

87 Đăng ký khai sinh Ung Văn Nông Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0915630771

88 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânĐinh Thị Thu Vân Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0915967245

89
Liên thông thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh
Nguyễn Thị Lan Ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0966416251

90
Chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động 
Phạm Thị Hằng Ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, TM, ĐT 0965233140

91 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản Võ Thị Thanh Giang
Ấp 2, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0366.494.395

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Lĩnh vực Đất đai

9. Xã Thanh Mỹ

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

10. Xã Đốc Binh Kiều



92 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản Huỳnh Thị Mộng Thu
Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười,

 Đồng Tháp
0966.457.271

93 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản Phạm Văn Kha Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp0383.636.735

94 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản Nguyễn Thị Đém
Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười,

 Đồng Tháp
0369.667.563

95 Đăng ký khai sinh Nguyễn Thanh Bình
Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0981.799.887

96 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânNguyễn Thị Mỹ
Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0377.468.402

97 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânNguyễn Thị Kim Kiều
Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0339.124.966

98 Thủ tục Xác nhận tình trạng hôn nhânNguyễn Ngọc Huyền
Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười,

 Đồng Tháp
0348.513.846

99
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Phạm Văn Hiếu

Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp 0856759486

100
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
Lê Thị Hồng

Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, 

Đồng Tháp
0976083824

101 Đăng ký khai sinh Trương Thị Ngọc Thúy
Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0921.785.090

102 Chứng thực QSDĐ Nguyễn Thị Thúy
Ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0384.257.385

103 Chứng thực QSDĐ Nguyễn Thành Nhơn
Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0817.103.136

104 Đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Tuyết
Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0385.755.459

105 Đăng ký khai tử Đinh Văn Thanh
Ấp 6KH, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0834.767.459

106 Xác nhận TTHN Huỳnh Chí Thanh
Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0584.363.949

Lĩnh vực Đất đai

11. Xã Trường Xuân

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch



107 Đăng ký Kết hôn Ngô Văn Của
Ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0363.331.526

108 Hòa giải tranh chấp đất đai 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Ấp 5A, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0906864406

109
Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nguyễn Thị Vẹn

Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, 

Tỉnh Đồng Tháp; 0837201187
0837201187

110
Cấp lại Giấy chứng nhận  do bị 

mất 
Nguyễn Hữu Phước  

2A, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp;
0765908697

111 Chứng thực QSDĐ Nguyễn Văn Nhẽo
Ấp 2, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0919.363.372

112 Chứng thực QSDĐ Ngô Văn Trang
Ấp 4 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0915.272.259

113 Bổ sung hộ tịch Trần Hồng Rin
Ấp 3 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0776.664.086

114 Bổ sung hộ tịch Bùi Thị Kim Thơ
Ấp 3 xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
0988.983.340

115 Đăng ký khai sinh Võ Minh Tính
Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0366.103.474

116 Đăng ký kết hôn Lê Thị Trúc Ly
Ấp 3 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0363.600.184

117 Trích lục hộ tịch Nguyễn Trường An
Ấp 4  xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0399.578.685

118 Trích lục khai sinh Võ Thị Thanh Thúy
Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0392.877.174

119 Giải quyết hồ sơ xin việc Nguyễn Văn Quan
Ấp 4 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0948.327.728

Lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực Đất đai

12. Xã Tân Kiều

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch



120 xác nhận đất NN Nguyễn Thị Nguyệt
Ấp 4 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
0366.104.675

121 Đăng ký khai sinh Bùi T Ngọc Kiều Ấp 1, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0325.515.314

122 Đăng ký khai sinh Trần Văn Kiệt Ấp 1, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0384.313.394

123 Đăng ký lại khai sinh Phan Thị Diệu Ấp 4, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0393.992.380

124 Đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Sen Ấp 1, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0327.961.125

125 Xác nhận tình trạng hôn nhân Lê Thị Hò Ấp 1, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0798.078.566

126 Liên thông đăng ký khai sinh Trương Vă n Dũng Ấp 4, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0939.817.998

127 Đăng ký khai tử Nguyễn Thị Nhung Ấp 2B, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0939.201.458

128 Tặng cho quyền sử dụng đất Âu Hòa Bình Ấp 3, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0932997772

129 Thế chấp quyền sử dụng đất Trần Công Thành Ấp 1, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0916587668

130 Đăng ký mới quyền sử dụng đất Nguyễn Công ChánhẤp 3, xã Hưng Thạnh -TM-ĐT 0919060669

Lĩnh vực Đất đai

13. Hưng Thanh

Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch
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